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 Chủng viện Thánh Nicôla 

 Giáo phận Phan Thiết 

      

DANH SÁCH ỨNG SINH ĐƯỢC DỰ THI  

VÀO CHỦNG VIỆN THÁNH NICÔLA 

NIÊN KHÓA 2018-2019 

STT HỌ VÀ TÊN 
NĂM 

SINH 
GIÁO XỨ 

1.                   AN 1998        

2.                          H  2000 Tân Châu 

3.  Phêr             Ư NG 1998 Gio Linh 

4.                      Ư NG 1999          

5.                  DANH 1999          

6.                    Đ I 1998        

7.                 ĐĂNG 2000 L      ơ   

8.                 ĐỨ  1999          

9.                 GIANG 2000 L ơ   Sơ  

10.  Phêrô Tr n Minh HẢI 1997 Hòa Vinh 

11.                   HẬU 2000        

12.           ơ        HIỆ  1999           

13.                   HI   2000 Phaolô 

14.                     HI   2000          

15.                    HI   1998      t 

16.                    H   1996          

17.                 HUY 1999         

18.  Phêrô Tr n Thanh HUỲNH 2000 Antôn 

19.                  ậ   HẢI 2000           

20.                      KHOA 2000 Mêpu 

21.                   ẬN 2000      S    



2 

 

STT HỌ VÀ TÊN 
NĂM 

SINH 
GIÁO XỨ 

22.              hanh  MINH 1999          

23.                       1998       ,        

24.                    SƠN 1999          

25.                 ế   I 2000   ệ        

26.               ơ        THANH 2000     L   

27.                  I N 1999     L  

28.                  TIN 1998     L  

29.                     NH 1998       

30.                     IỆ  1999           

31.                   TRUNG 1999   ệ     

32.                        Ư NG 1996          

33.                  TUÂN 1999          

34.  Phêrô N               NG 1995            

35.  Phêrô Tr n Nam Duy  Ư NG 1997 Hiệ        

36.                     VĂN 2000          
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  NG     

Hạt Bắc Tuy: (2 xứ) 2  

L      ơ   1 

L ơ   Sơ  1 

Hạt Phan Thiết: (2 xứ) 4 

T         3  

       1 

Hạt Hàm Tân: (9 xứ) 10 

B       1 

Tin M ng 1 

    L  2 

  ệ     1 

Tân Châu 1 

Gio Linh 1 

Antôn                   1 

Ph c Sinh             1 

Truy n Tin           1 

Hạt Hàm Thuận Nam: (5 xứ) 11 

Hiệ        2 

    L   1 

Hòa Vinh 4  

          3 

Phaolô 1 

Hạt  Đức Tánh: (7 xứ) 9 

       1 

Võ Xu 1 

Mêpu 1 

         2 

         1 

                       1 

     t                  2 

  

  ủ   v ệ              , ngày 18       07     2018 

 M/ Ban Giám Đốc 

       

 

 

 
 

Lm.  hêrô Nguyễn  hiên  ung 

 

 


